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Tổng kết công tác phòng, chống ma túy năm 2025 

Và phương hướng nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2026 

(Từ 15/12/2024 đến 15/12/2025)  

 

Thực hiện công văn chỉ đạo số 5240/BCA-V01 ngày 23/11/2025 của Bộ 

Công an; Công văn số 9631/UBND-NC ngày 03/12/2025 của UBND tỉnh Hà Tĩnh 

về “Tổng kết công tác phòng, chống ma túy năm 2025”. 

UBND xã Hồng Lộc tổng hợp, đánh giá tình hình, thực trạng về tội phạm 

và tệ nạn ma túy trên địa bàn báo cáo kết quả cụ thể như sau: 

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ CÔNG TÁC PCMT NĂM 2025 

1. Tình hình, thực trạng địa bàn 

Xã Hồng Lộc được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 01/7/2025 theo 

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, được hình thành dựa trên sát nhập 

hai xã Hồng Lộc và Tân Lộc cũ, diện tích tự nhiên 33,78 km2, dân số 17.028 

người. Địa giới hành chính phía Đông giáp xã Lộc Hà, phía Tây giáp xã Tùng 

Lộc, phía Bắc giáp xã Cổ Đạm, phía Nam giáp xã Đông Kinh, xã Mai Phụ. Tình 

hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn chủ yếu phụ thuộc nhiều vào nông 

nghiệp. Xã có tuyến Quốc lộ 281 chạy qua địa bàn dài khoảng 2km tạo điều kiện 

thuận lợi cho việc đi lại và lưu thông hàng hóa. Toàn xã có 11 thôn, nhìn chung 

tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn còn thấp so với mặt bằng chung, 

kèm theo đó nhận thức của người dân về pháp luật còn hạn chế nên còn tiềm ẩn 

phát sinh tội phạm, đặc biệt là tội phạm và tệ nạn ma túy. 

Trong thời gian qua tình hình tội phạm và tệ nạn ma tuý trên địa bàn xã 

Hồng Lộc cơ bản được kiềm chế, không để hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp 

về mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy gây bức xúc, lo lắng trong 

quần chúng nhân dân. 

Trên địa bàn xã Hồng Lộc hiện tại không có người nghiện ma túy, có 02 

người sử dụng trái phép chất ma túy đang thuộc diện quản lý; có 01 người mới 

chấp hành xong quyết định cai nghiện bắt buộc trở về địa phương đang thuộc diện 

quán lý sau cai tại nơi cư trú. 

Trên địa bàn xã và vùng lân cận chưa có các trung tâm điều trị nghiện các 

chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế (Methadone) cho người nghiện ma tuý, 

chưa có cơ sở nào cung cấp dịch vụ cai nghiện tự nguyện tại gia đình và cộng 

đồng theo quy định của Nghị định 116/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ, 

chưa phát hiện diện tích trồng cây có chất ma túy. 

Thực trạng địa bàn: Cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương đã chủ động 
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trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các giải pháp phòng, chống ma túy, 

trong đó có sự phối hợp tích cực giữa các các lực lượng liên quan nên tình hình 

ANTT trên địa bàn được giữ vững, không có các điểm, tụ điểm, đối tượng phức 

tạp về ma túy hoạt động phạm tội. Hiện tại xã Hồng Lộc đã hoàn thiện hồ sơ trình 

UBND tỉnh phê duyệt địa bàn “Xã không ma túy” năm 2025. 

2. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG MA TÚY 

2.1. Công tác tham mưu, chỉ đạo 

Từ ngày 15/12/2024 đến 30/6/2025 Công an hai xã Hồng Lộc và Tân Lộc 

cũ đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã nhiều văn bản chỉ đạo trong công tác 

phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn. Đặc biệt từ khi sát nhập xã 

đến nay (từ ngày 01/7/2025 đến 15/12/2025) Đảng ủy, UBND xã ban hành 05 văn 

bản chỉ đạo về công tác phòng, chống ma túy và xây dựng “xã không ma túy”1, 

03 văn bản về quản lý người nghiện, người sau cai tại nơi cư trú2; CA xã ban hành 

03 văn bản triển khai thực hiện công tác phòng, chống ma túy và xây dựng “Xã 

không ma tuý”3. 

2.2. Công tác tuyên truyền, giáo dục, tập huấn về phòng, chống ma túy 

 Từ 15/12/2024 đến 30/6/2025 hai xã Hồng Lộc và Tân Lộc cũ đã tổ chức được 

6 buổi tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ma túy cho hơn 2.000 người dân trên địa bàn. 

Từ 01/7/2025 đến 15/12/2025 xã Hồng Lộc đã tổ chức được 07 buổi, hơn 3.500 lượt 

người tham dự4 về tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ma túy và tác hại của ma 

túy đối với con người và cộng đồng. Ngoài ra thường xuyên đăng tải các bài viết 

trên cổng thông tin của xã, trên các trang mạng xã hội Facebook, Zalo kết nối 

Bình yên, trên hệ thống loa phát thanh của xã, thôn nhằm nâng cao nhận thức cho 

mọi tầng lớp nhân dân trong phát hiện, tố giác tội phạm về ma túy giúp lực lượng 

Công an xã thực hiện có hiệu quả kế hoạch xây dựng xã không ma túy theo các 

nội dung đề ra. 

2.3. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 

về ma túy. 

 
1 Nghị quyết số 03-NQ/ĐU ngày 04/09/2025 của Đảng ủy xã Hồng lộc về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống ma tuý 

và xây dựng “Xã không ma tuý” trên địa bàn xã Hồng Lộc năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 388/QĐ-UBND ngày 29/08/2025 của 

UBND xã về thành lập và ban hành quy chế của BCĐ phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm xã Hồng Lộc; Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 04/09/2025 

của UBND xã Hồng Lộc về xây dựng “Xã không ma tuý” trên địa bàn xã Hồng Lộc năm 2025, định hướng đến năm 2030; Ngày 14/10/2025 tham mưu 

Chủ tịch UBND xã ban hành Công văn số 742/UBND – CA về thông báo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị trên địa bàn thực hiện 

tốt các nội dung tuyên truyền liên quan đến phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn; Chương trình hành động số 04/CTr-

UBND-CA ngày 24/11/2025 về Chương trình hành động phòng chống ma túy, xây dựng và duy trì địa bàn xã Hồng Lộc “Không ma túy” 

giai đoạn 2025-2030. 
2 Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 18/07/2025 của UBND xã Hồng Lộc về áp dụng quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy đối với 

Nguyễn Văn Thông, 1996, thôn Yến Giang - Hồng Lộc; Quyết định số 51/QĐ-UBND ngày 23/07/2025 của UBND xã Hồng Lộc về áp dụng 

quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy đối với Trần Sỹ Trình, 2003, thôn Đại Lự, xã Hồng Lộc; Quyết định số 332/QĐ-UBND ngày 

13/08/2025 của UBND xã Hồng Lộc về quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú đối với Hồ Ngọc Lương, sinh năm 1987, thôn Thượng 

Phú, xã Hồng Lộc. 
3Kế hoạch số 02/KH-CAHL ngày 14 tháng 7 năm 2025 về “Thực hiện Kết luận số 132-KL/TW ngày 18/3/2025 của Bộ Chính trị về tiếp tục 
thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma 

tuý trên địa bàn xã Hồng Lộc”; Kế hoạch số 25/KH-CAHL ngày 14/10/2025 của Công an xã Hồng Lộc về triển khai thực hiện kê hoạch xây 

dựng “Xã không ma tuý” trên địa bàn xã Hồng Lộc năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 18/KH-CAHL ngày 25/9/2025 của CA 
xã Hồng Lộc về Tiếp tục thực hiện cao điểm tổng tổng rà soát, phát hiện, thống kê, quản lý nghiện ma tuý, người sử dụng trái phép chất ma 

túy, người bị quản lý sau cai nghiện ma tuý và đấu tranh, triệt xoá điểm tổ chức, chứa chấp, đối tượng ma bán trái phép chất ma tuý trên địa 

bàn xã Hồng Lộc. 
4 1 buổi 300 phụ nữ xã; 1 buổi 400 đoàn viên xã; 1 buổi 719 cán bộ giáo viên và học sinh trường Tiểu học Hồng Lộc; 1 buổi 898 cán bộ giáo viên và học sinh 

trường THCS Hồng Tân; 02  buổi 530 cán bộ giáo viên và học sinh trường Tiểu học Tân Lộc; 1 buổi 300 cán bộ đảng viên và nhân dân thôn Kim Tân, xã Hồng 

Lộc. 
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Ngày 18/7/2025, Công an xã Hồng Lộc xử lý 01 vụ, 01 đối tượng5 về hành 

vi sử dụng trái phép chất ma túy. 

Thường xuyên rà soát các đối tượng liên quan đến ma túy, triệu tập làm 

việc test chất ma túy có trong cơ thể các đối tượng nghi nghiện ma túy, các đối 

tượng đang diện quản lý để có biện pháp đấu tranh, xử lý triệt để, tránh để sót, lọt 

các đối tượng vi phạm liên quan đến ma túy trên địa bàn. Đặc biệt là các đối tượng 

nằm trong diện quản lý. Cụ thể sau khi sát nhập, Công an xã đã tiến hành làm 

việc, test nhanh gần 30 lượt đối tượng nhằm kiểm tra chất ma túy có trong nước 

tiểu cụ thể với đối với 12 trường hợp trong diện rà soát liên quan đến ma túy6 đều 

cho kết quả đều âm tính. 

Ngoài ra Công an xã đã tiến hành các biện pháp đấu tranh công khai như: 

trực tiếp làm việc với cấp ủy thôn, các tổ trưởng tổ liên gia của thôn nhằm nắm 

bắt thông tin phản ánh kịp thời về các đối tượng liên quan đến ma túy để có biện 

pháp quản lý, đấu tranh kịp thời, như triệu tập làm việc test chất ma túy công khai 

của các dối tượng nghi vấn. 

2.4. Công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy. 

UBND xã Hồng Lộc phối hợp các đơn vị liên quan đã quản lý chặt chẽ từ 

cơ sở, phòng ngừa từ sớm, từ xa, không để các cơ sở lợi dụng các hoạt động hợp 

pháp để sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ chất ma túy và tiền chất liên quan 

đến ma túy. 

2.5. Công tác phòng, chống trồng cây có chất ma túy 

Từ 15/12/2024 đến nay, trên địa bàn xã Hồng Lộc chưa phát hiện diện tích 

trồng cây có chứa chất ma túy; tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật về phòng chống ma túy không để xuất hiện việc trồng cây có 

chứa chất ma túy trên địa bàn. 

2.6. Công tác rà soát, thống kê, quản lý người người sử dụng trái phép 

chất ma túy, người nghiện ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện ma túy; 

công tác cai nghiện ma túy, điều trị nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện 

ma túy. 

- Hiện nay, trên địa bàn xã Hồng Lộc không có người nghiện ma túy, không 

có người nghiện đang cai nghiện tại trung tâm cai nghiện và tại cộng đồng. 

- Trên địa bàn xã có 02 người sử dụng trái phép chất ma tuý đang thuộc 

diện quản lý 7, 01 người thuộc diện quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú 8. 

Công an xã thường xuyên tiến hành rà soát, triệu tập gọi hỏi, cảm hóa giáo dục 

các đối tượng trong diện quản lý, đột xuất và thường kỳ triệu tập các đối tượng 

 
5 01 vụ, 01 đối tượng: Công an xã Hồng Lộc ra QĐ xử phạt VPHC số 01/QĐ-CAHL ngày 22/7/2025 đối với Trần Sỹ Trình (2003) trú tại thôn 
Đại Lự - Hồng Lộc về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, hình thức phạt tiền, số tiền phạt là 1.500.000 đồng. 
6 Các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Thông (1996) trú tại thôn Yến Giang - Hồng Lộc; Trần Sỹ Trình (2003) trú tại thôn Đại Lự - Hồng Lộc; 

Hồ Ngọc Lương (1987) trú tại thôn Thượng Phú - Hồng Lộc; Mai Thế Tùng (1988) trú tại thôn Động Thịnh - Hồng Lộc; Phan Văn Kỳ (1989), 
Nguyễn Văn Nam (1982) cùng trú thôn Trung Sơn - Hồng Lộc; Trần Đình Ly (1974) trú tại thôn Tân Thượng - Hồng Lộc; Nguyễn Đình Đông 

(1996), Nguyễn Danh Nam (1995), Nguyễn Danh Dũng (1997), Nguyễn Trọng Dương (1996), Lê Hồng Quân (1996) cùng trú tại thôn Kim 

Tân - Hồng Lộc. 
7 02 người sử dụng trái phép chất ma túy: (1) Trần Sỹ Trình, sinh năm 2003, trú tại thôn Đại Lự - Hồng Lộc - Hà Tĩnh; (2) Nguyễn Văn Thông, 

sinh năm 1996, trú tại thôn Yến Giang - Hồng Lộc - Hà Tĩnh. 
8 01 người quản lý sau cai nghiện tại nơi cu trú: Hồ Ngọc Lương, sinh năm 1987, HKTT: Thôn Ngọc Tiến - Phú Lạc - Thái Nguyễn, nơi tạm 
trú: thôn Thượng Phú - Hồng Lộc - Hà Tĩnh. 
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nhằm test phát hiện chất ma túy có trong nước tiểu để có biện pháp quản lý, xử lý 

theo quy định của Luật Phòng, chống ma tuý năm 2021, Nghị định 105/2021/NĐ-

CP ngày 04/12/2021 và Nghị định 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính 

phủ. Mặt khác cũng tăng cường gặp gỡ tuyên truyền ,cảm hóa, giáo dục , giúp đỡ 

các đối tượng trong diện tìm kiếm việc làm, tái hòa nhập cộng đồng, không tiếp 

tục vi phạm pháp luật, kết quả các đối tượng trong diện quản lý chấp hành tốt, 

không tái phạm, tái nghiện ma túy. 

2.7. Công tác hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy. 

UBND xã đã chủ động thực hiện các chủ trương, chương trình, dự án do 

cấp trên triển khai, phối hợp cung cấp các thông tin liên quan đến các hoạt động 

quốc tế trên lĩnh vực ma túy theo yêu cầu. Thực hiện kịp thời các chương trình, 

dự án quốc tế trong tuyên truyền, phổ biến các nội dung liên quan đến ma túy theo 

quy định. 

2.8. Việc bố trí nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống ma túy. 

UBND xã đã chủ động bố trí nguồn kinh phí đảm bảo đúng chức năng, 

nhiệm vụ, phù hợp điều kiện thực tế của xã trong đó kết hợp nguồn lực Nhà nước 

và huy động xã hội hóa. Mặt khác tăng cường chỉ đạo, điều phối hợp lý, khoa học 

các lực lượng liên quan trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn 

ma túy, lấy lực lượng Công an làm nòng cốt trong triển khai thực hiện và xây 

dựng “địa bàn không ma túy” năm 2025. 

3. ĐÁNH GIA CHUNG 

3.1. Ưu điểm: 

Luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Lãnh đạo 

Công an tỉnh; Cấp uỷ, chính quyền địa phương, sự phối hợp giữa các ban, ngành, 

đoàn thể và sự ủng hộ tuyệt đối của quần chúng nhân dân trong công tác phòng 

ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn. 

Đã tập trung làm tốt công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình tội phạm, tệ 

nạn ma túy trên địa bàn, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, 

kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không để hình thành điểm, 

tụ điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong dư luận ở địa phương, được cấp ủy, 

chính quyền và nhân dân ghi nhận. 

Thường xuyên rà soát, quản lý chặt chẽ đối với người nghiện, người sau cai 

nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, các đối tượng “ngáo đá”, loạn thần cấp 

do ma túy, không để phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật.  

3.2. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân: 

Một số đơn vị, tổ chức chính trị xã hội chưa thực sự quan tâm đúng mức 

đến công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn về ma tuý; công tác phối hợp rà 

soát, nắm tình hình liên quan đến các đối tượng ma túy trên địa bàn vẫn chưa được 

thường xuyên, kịp thời. 

Công tác tuyên truyền mặc dù đã có đổi mới cả nội dung lẫn hình thức 

nhưng chưa đến hết được nhóm đối tượng đích, đối tượng có nguy cơ cao; vẫn 

còn đang thiếu những chương trình tuyên truyền có chiều sâu về kỹ năng phòng 
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tránh ma tuý nhất là các loại ma tuý tổng hợp; một số bộ phận không nhỏ thanh 

thiếu niên, học sinh, sinh viên còn nhận thức chưa đúng về tác hại của ma tuý tổng 

hợp, coi đó là ma tuý không gây hại và không gây nghiện, ít nguy hiểm nên dẫn 

đến nguy cơ gia tăng số người sử dụng ma tuý. 

Công tác phối hợp với các đơn vị dạy nghề, vay vốn, giải quyết việc làm 

cho người sau cai nghiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn, chưa thực sự được quan 

tâm đúng mức.  

Tội phạm ma tuý là tội phạm ẩn, hoạt động hết sức kín đáo, phương thức, 

thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, chúng lợi dụng triệt để kẻ hở của xã hội, 

của pháp luật để hoạt động. Người dân do tâm lý sợ đối tượng trả thù nên không 

dám tố giác, đối tượng khi bị phát hiện thì luôn có ý định trốn tránh, chống trả 

quyết liệt vì vậy gây khó khăn cho công tác điều tra, quản lý, bắt giữ đối tượng. 

3.3. Khó khăn, vướng mắc: 

Hiệu quả từ nguồn tin báo, tố giác liên quan đến ma túy còn thấp do một số 

cán bộ và nhân dân còn mang tâm lý nếu tố giác thì sợ đối tượng biết, đe dọa, trả 

thù nên gây khó khắn cho lực lượng chức năng trong quá trình đấu tranh phòng, 

chống tội phạm và tệ nạn ma túy. 

Hiện chưa bố trí nguồn kinh phí thường xuyên phục vụ công tác phòng 

chống ma túy, hoạt động cai nghiện ma túy, tái hòa nhập cộng đồng sau cai, sau 

chấp hành án phạt tù nên ảnh hưởng đến hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh 

tội phạm, vi phạm pháp luật về ma túy và chất lượng hoạt động của một số mô 

hình, câu lạc bộ liên quan đến phòng, chống ma túy.  

4.4. Kiến nghị, đề xuất:   

Đề nghị tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu cho cán bộ xã, Công an xã 

và lực lượng tham gia phòng, chống ma túy ở xã. 

Đề xuất UBND tỉnh, CA tỉnh có chế sách hỗ trợ riêng cho xã trong xây 

dựng và duy trì địa bàn xã không ma túy, bố trí kinh phí thường xuyên cho công 

tác phòng, chống ma túy ở xã; có chế độ phụ cấp, hỗ trợ cho lực lượng trực tiếp 

tham gia phòng, chống ma túy ở cơ sở. 

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM 2026. 

1. Dự báo tình hình 

Trong thời gian qua tình hình tội phạm và tệ nạn ma tuý trên địa bàn xã 

Hồng Lộc cơ bản được kiềm chế, không để hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp 

về mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy gây bức xúc, lo lắng trong 

quần chúng nhân dân. 

Tuy nhiên thời gian tới, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy dự báo sẽ tiếp 

tục có những tiềm ẩn phức tạp; với đặc điểm là địa bàn xã miền núi có nhiều nguy 

cơ tiềm ẩn việc các đối tượng hoạt động phạm tội về ma tuý lợi dụng địa bàn để 

thực hiện vận chuyển, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma tuý và đưa ma túy vào 

địa bàn để tiêu thụ; phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma tuý ngày 

càng tinh vi, manh động, liều lĩnh, lôi kéo nhiều thành phần tham gia, nhất là số 

thanh niên, học sinh; ngoài ra thời gian gần đây xuất hiện nhiều loại ma tuý mới, 
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"trá hình", với nhiều hình thức xâm nhập; các đối tượng phạm tội ngày càng trẻ 

hoá. Thời gian qua trên địa bàn xã Hồng Lộc đã xuất hiện tình trạng sử dụng thuốc 

lá điện tử trong thanh thiếu niên, học sinh, tuy chưa phát hiện vụ việc nào có liên 

quan đến ma túy, nhưng đây cũng là nguy cơ tiềm ẩn để các loại tội phạm ma túy 

lợi dụng hoạt động trong thời gian tới. 

2. Phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2026. 

Năm 2026, UBND xã xác định công tác phòng, chống ma túy là nhiệm vụ 

trọng tâm, thường xuyên, gắn với bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn 

hóa và phát triển kinh tế – xã hội. Phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị và 

Nhân dân, lấy phòng ngừa là chính, phát hiện – xử lý là then chốt, quản lý chặt 

chẽ người nghiện, người sau cai nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, 

phấn đấu giữ vững và nâng cao chất lượng địa bàn xã không ma túy. 

Trên đây là báo cáo Tổng kết công tác phòng, chống ma túy năm 2025 và 

phương hướng nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2026, UBND xã Hồng Lộc kính 

báo cáo UBND tỉnh, Công an tỉnh biết, theo dõi, chỉ đạo./.  
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- CA tỉnh; 

- Lưu VT, CA. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Võ Tá Bình 

 
 


		2025-12-16T14:13:09+0700


		2025-12-16T14:29:23+0700


		2025-12-16T14:30:55+0700




